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	I.
	Công tác tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định quản lý về dược mỹ phẩm
	15
	
	

	1
	Công tác xây dựng kế hoạch, tổ chức, phối hợp thực hiện thanh, kiểm tra dược và mỹ phẩm
	11
	
	

	1.1
	Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về lĩnh vực dược, mỹ phẩm:

- Có kế hoạch thanh tra, kiểm tra và được ban hành trước ngày 15/12 năm trước: 1 điểm

- Có kế hoạch thanh tra, kiểm tra và được ban hành sau ngày 15/12 của năm trước: 0,5 điểm

- Không có kế hoạch thanh tra, kiểm tra: 0 điểm

*Kiểm tra bản kế hoạch
	1
	
	

	1.2
	Tổ chức phối hợp liên ngành trong công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện của các cơ sở về lĩnh vực dược và mỹ phẩm.

- Có tổ chức: 1 điểm

- Không tổ chức: 0 điểm

*Kiểm tra biên bản thanh tra, kiểm tra
	1
	
	

	1.3
	Tổ chức thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch:

- Thực hiện theo đúng kế hoạch: 1 điểm

- Thực hiện không đúng kế hoạch: 0.5 điểm 

 - Không thực hiện: 0 điểm

*Kiểm tra biên bản thanh tra, kiểm tra
	1
	
	

	1.4
	Tổ chức thanh tra, kiểm tra chất lượng thuốc trên địa bàn:

- Có tổ chức: 1 điểm

- Không tổ chức: 0 điểm

* Kiểm tra hồ sơ lưu tại Sở Y tế
	1
	
	

	1.5
	Tổ chức quản lý liên ngành trong công tác phòng chống thuốc giả, thuốc không đạt chất lượng, thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ hợp lệ:

- Có tổ chức: 1 điểm

- Không tổ chức: 0 điểm

* Kiểm tra các văn bản lưu tại Sở Y tế
	1
	
	

	1.6
	Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về thông tin quảng cáo thuốc trên địa bàn quản lý

- Có tổ chức: 1 điểm

- Không tổ chức: 0 điểm

* Kiểm tra hồ sơ lưu tại Sở Y tế.
	1
	
	

	1.7
	Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý giá thuốc:

- Có tổ chức:  1  điểm

- Không tổ chức: 0 điểm

* Kiểm tra biên bản thanh tra, kiểm tra
	1
	
	

	1.8
	Công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh trên địa bàn:

- Có tổ chức: 1 điểm

- Không tổ chức: 0 điểm

* Kiểm tra biên bản thanh tra, kiểm tra
	1
	
	

	1.9
	Công tác phối hợp liên ngành trong quản lý cơ sở kinh doanh:

- Có phối hợp: 1 điểm

- Không tổ chức: 0 điểm

* Kiểm tra biên bản thanh tra, kiểm tra
	1
	
	

	1.10
	Tổ chức thanh tra, kiểm tra giám sát hậu mại các cơ sở sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm tại địa phương:

- Có tổ chức: 1 điểm

- Không tổ chức: 0 điểm

* Kiểm tra biên bản thanh tra, kiểm tra
	1
	
	

	1.11
	Tổ chức phối hợp liên ngành trong công tác quản lý mỹ phẩm tại địa phương:

- Có phối hợp: 1 điểm

- Không phối hợp: 0 điểm

* Kiểm tra văn bản lưu tại Sở Y tế.
	1
	
	

	2
	Công tác báo cáo, kết luận thanh, kiểm tra và xử lý vi phạm sau thanh, kiểm tra
	4
	
	

	2.1
	Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra:

- Có đủ tổng kết của các đợt thanh tra: 1 điểm

- Không đủ, mỗi đợt không tổng kết trừ 0.25 điểm, tổng số điểm trừ không quá 1 điểm 

- Không tổng kết: 0 điểm

*Kiểm tra bản báo cáo tổng kết từng đợt thanh tra
	1
	
	

	2.2
	Công khai kết luận thanh tra theo đúng quy định:

- Đúng quy định: 1 điểm

- Không đúng quy định: 0 điểm
	1
	
	

	2.3
	Công tác xử lý vi phạm sau thanh tra:

- Xử lý theo quy định: 1 điểm

- Có từ 01 trường hợp xử lý sai quy định hoặc không xử lý trong trường hợp có vi phạm: 0 điểm

* Kiểm tra biên bản và quyết định lưu tại Sở Y tế
	1
	
	

	2.4
	Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo về dược, mỹ phẩm: Tổ chức xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực dược, mỹ phẩm:

- Giải quyết đúng thẩm quyền, đúng thời gian quy định: 1 điểm

- Giải quyết đúng thẩm quyền, không đúng thời gian quy định: 0 điểm

Điểm phạt: Trừ 1 điểm (-1) đối với trường hợp không giải quyết hoặc giải quyết sai thẩm quyền

*Kiểm tra sổ giải quyết theo dõi khiếu nại tố cáo
	1
	
	

	II
	Công tác thanh, kiểm tra dược tại cơ sở Khám chữa bệnh
	4
	
	

	1
	Tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác dược: Tổng số cơ sở được thanh tra, kiểm tra trong năm/tổng số cơ sở trên địa bàn (Số liệu tính chung cho Sở Y tế, đoàn liên ngành &Phòng y tế):
- Kiểm tra từ 90% số cơ sở trở lên:      2 điểm 

- Kiểm tra được  75% - 89% số cơ sở:   1 điểm

- Kiểm tra được  50%- 74% số cơ sở:    0.5 điểm

- Kiểm tra được dưới 50% số cơ sở:      0 điểm.

* Kiểm tra biên bản thanh tra, kiểm tra.
	2
	
	

	2
	Tỷ lệ % số cơ sở KCB được kiểm tra thực hiện đúng các quy định về dược/ Tổng số cơ sở KCB được thanh tra, kiểm tra trong năm:

· Tỷ lệ ≥ 80 %:                  2 điểm

· Tỷ lệ từ 70% - 79%:   1 điểm

· Tỷ lệ < 70%:                 0 điểm

*Căn cứ số liệu tổng kết công tác thanh tra cuối năm của Sở Y tế (số liệu tính chung cho cả Sở Y tế và đoàn liên ngành)
	2
	
	

	III
	Công tác thanh, kiểm tra dược tại cơ sở sản xuất kinh doanh dược
	8
	
	

	1
	Kiểm tra các cơ sở sản xuất thuốc: Tỷ lệ % cơ sở được kiểm tra/ Tổng số cơ sở sản xuất trên địa bàn.
- Kiểm tra ≥ 90% số cơ sở:                     2 điểm

- Kiểm tra được 75% - 89% số cơ sở:     1 điểm

- Kiểm tra được 50%- 74% số cơ sở:       0.5 điểm

- Kiểm tra được dưới 50% số cơ sở:         0 điểm

 * Kiểm tra biên bản lưu tại Sở Y tế
	2


	
	

	2
	Kiểm tra các cơ sở bán buôn thuốc: Tỷ lệ % số cơ sở bán buôn được kiểm tra/ Tổng số cơ sở bán buôn trên địa bàn (Số liệu tính chung cho cả Sở Y tế, đoàn liên ngành và Phòng Y tế). 

- Kiểm tra ≥ 70% số cơ sở:                      2 điểm

- Kiểm tra được 50%- 69% số cơ sở:       1 điểm

- Kiểm tra được 30% - 49% số cơ sở:      0.5 điểm

- Kiểm tra được dưới 30% số cơ sở:        0 điểm

* Kiểm tra biên bản lưu tại Sở Y tế.
	2


	
	

	3
	Kiểm tra các cơ sở bán lẻ thuốc: Tỷ lệ % số cơ sở bán lẻ được kiểm tra/tổng số cơ sở bán lẻ trên địa bàn (Số liệu tính chung cho cả Sở Y tế, đoàn liên ngành và Phòng Y tế)
- Kiểm tra ≥ 70% số cơ sở:                      2 điểm 

- Kiểm tra được 50% - 69% số cơ sở:        điểm

- Kiểm tra được 30% - 49% số cơ sở:      0.5 điểm

- Kiểm tra được dưới 30% số cơ sở:        0 điểm

* Kiểm tra biên bản lưu tại Sở Y tế.
	2


	
	

	4
	Tỷ lệ % số cơ sở SX, KD được kiểm tra thực hiện đúng các quy định về dược/ Tổng số cơ sở SXKD được thanh tra, kiểm tra trong năm:

· Tỷ lệ ≥ 80 %:                  2 điểm

· Tỷ lệ từ 70% - 79%:       1 điểm

· Tỷ lệ < 70%:                   0 điểm

* Căn cứ số liệu tổng kết công tác thanh tra cuối năm của Sở Y tế
	2


	
	

	IV
	Công tác thanh, kiểm tra tại cơ sở sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm
	3
	
	

	
	Kiểm tra hậu mại cơ sở sản xuất mỹ phẩm trên địa bàn trong năm (tính cả Sở Y tế và Phòng y tế) 

- Kiểm tra được ≥ 40% số cơ sở:            2 điểm

- Kiểm tra được 25% - 39% số cơ sở:    1 điểm

- Kiểm tra được dưới 25% số cơ sở:       0 điểm

* Kiểm tra biên bản kiểm tra lưu tại Sở Y tế
	2


	
	

	
	Tỷ lệ % số cơ sở SX, KD được kiểm tra thực hiện đúng các quy định về mỹ phẩm/ Tổng số cơ sở SXKD mỹ phẩm được thanh tra, kiểm tra trong năm:

· Tỷ lệ ≥ 80 %:                 1 điểm

· Tỷ lệ từ 70% - 79%:       0.5 điểm

· Tỷ lệ < 70%:                   0 điểm

* Căn cứ số liệu tổng kết công tác thanh tra cuối năm của Sở Y tế
	1

	
	

	
	Tổng điểm chuẩn
	30
	
	

	
	Tổng điểm chấm
	
	
	

	
	Tổng điểm phạt
	
	
	

	
	Tổng điểm tự kiểm tra
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